Thứ 4, ngày 12 /11/2020

TIẾT 19                       KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN SINH HỌC LỚP 7

I - MỤC TIÊU :

1- Kiến thức: 

- Nhằm đánh giá các mức độ nhận thức của học sinh sau 3chương đã học một cách chính xác, khách quan.

- Học sinh  nhận biết được sự khác nhau giữa động vật với thực vật, cấu tạo của tế bào động vật, nơi sống của trùng kiết lị, các đại diện Động vật nguyên sinh, cách di chuyển của sứa, đặc điểm của sán lá gan, tác hại của giun kim và cách sinh sản của giun đất.

- Trình bày được vòng đời và tác hại của trùng sốt rét, giải thích được cấu tạo, di chuyển và vai trò của giun đất.

- Vận dụng những kiến thức đã học nêu vòng đời của giun đũa và biện pháp phòng chống bệnh giun sán kí sinh cho bản thân và gia đình.

2- Kĩ năng:  Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết, diễn đạt nội dung theo hệ thống câu hỏi yêu cầu.

3-Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập, tính trung thực, tính tự giác trong khi làm bài.

II-HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm ( 40%) và tự luận (60%)

III-MA TRẬN:

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Mở đầu 

(2 tiết)


	- Biết sự khác nhau giữa động vật với thực vật. C1

- Biết cấu tạo của tế bào động vật. C2
	      
	
	
	
	
	
	

	2 câu

1 điểm

10%  
	2 câu

1đ

100 %
	
	
	
	
	
	
	

	Chương1:

Ngành động vật nguyên sinh

(5tiết)


	- Biết được nơi sống của trùng kiết lị.C3

-Biết được các đại diện động vật nguyên sinh. C4

	
	
	-Trình bày được vòng đời và tác hại của trùng sốt rét. C9
	
	
	
	

	3 câu

3điểm

30%
	2 câu

1 đ
33,3%
	
	
	1 câu

2 đ
66,7 %
	
	
	
	

	Chương 2:

Ngành ruột khoang 

(3 tiết)


	- Cách di chuyển

của sứa.C5
	
	
	
	
	
	
	

	1 câu

0,5 điểm

5 %
	 1 câu

   0,5 đ

 100 % 
	 
	  
	
	
	
	
	

	Chương 3:

Các ngành giun 

(7 tiết)


	- Đặc điểm của sán lá gan.

C6
-Tác hại của giun kim đối với người.

C7
- Cách sinh sản của giun đất.

C8
	
	
	- Giải thích được cấu tạo, di chuyển  và lợi ích của giun đất.C12

	
	
	
	-Vòng đời của giun đũa và cách phòng chống bệnh giun sán kí sinh .

C10

	5 câu

5 điểm

50%
	2 câu

1 đ

20 %
	
	
	1 câu

1,5 đ 

20 %
	
	
	
	1 câu

2,5đ

50 %

	TS câu: 11

TS điểm: 10đ 

Tỉ lệ:    100% 
	7 câu

4 điểm

40 %
	2 câu

3,5 điểm

35 %
	1 câu

2,5 điểm

25 %


IV-NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:  (kèm theo)

V-ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

1-Trắc nghiệm: ( 4 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	A


2 - Tự luận: (6 điểm)

	 Câu
	Nội dung
	Điểm

	9

2 điểm
	- Vòng đời của trùng sốt rét: trùng sốt rét chui vào hồng cầu để kí sinh và sinh sản tạo nhiều trùng sốt rét mới, phá vỡ hồng cầu chui ra và chui vào hồng cầu khác gây bệnh sốt rét. 

- Tác hại của trùng sốt rét: người bệnh đau đầu thân nhiệt tăng đột ngột, lên cơn sốt, cơ thể suy nhược nhanh, thiếu máu...
	1 điểm

1 điểm

	10

2,5 điểm
	- Vòng đời của giun đũa: Giun trưởng thành đẻ trứng theo phân ra ngoài gặp ẩm →  ấu trùng trong trứng theo thức ăn đến ruột non, vào máu → gan→ tim →  phổi về lại ruột non kí sinh .

- Biện pháp phòng chống bệnh giun sán kí sinh: 

      + Ăn: Thức ăn phải nấu chín, nếu ăn rau sống phải sát trùng, không ăn thức ăn tái, gỏi cá, tiết canh,  rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

      + Uống: Nước uống phải đun sôi để nguội, không được uống nước lã, nước bẩn. 

      + Giữ vệ sinh: Tắm rửa bằng nước sạch để hạn chế mắc bệnh sán lá máu, khi làm việc ở nơi ô nhiễm phải có dụng cụ bảo hộ lao động để bảo vệ thân thể, bảo vệ môi trường sống ,không phóng uế bừa bãi, tẩy giun sán định kì. 
	1điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	     11

1,5

 điểm
	- Cấu tạo ngoài của giun đất:  Cơ thể dài, gồm nhiều đốt quanh mỗi đốt có một vòng tơ, phần đầu có lỗ miệng, đai sinh dục, lỗ sinh dục và thành cơ phát triển, phần đuôi có hậu môn.

- Di chuyển của giun đất: Nhờ sự chun dãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ giúp giun đất di chuyển.

- Lợi ích của giun đất đối với đất trồng: 

  + Làm tơi xốp đất, tạo điều kiện cho không khí thấm vào đất.

  + Làm tăng độ màu mỡ cho đất do phân và chất bài tiết ở cơ thể giun thải ra.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




VI - XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII - THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA:

	Lớp
	TS HS
	dưới 5
	5 đến 6,5
	7 đến 7,5
	8 đến 10
	Trên TB
	Tỉ lệ

	7 A
	23
	
	
	
	
	
	

	7 B
	25
	
	
	
	
	
	

	7C
	24
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS ĐỨC HOÀ

Họ và tên:…………………….

Lớp 7….
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Sinh học

Ngày kiểm tra:   12 /11/2020
	Điểm


I-TRẮC NGHIỆM:  (4 điểm)  Khoanh tròn chữ cái ở đầu câu đúng nhất:
Câu 1: Động vật phân biệt với thực vật ở đặc điểm nào sau đây?

A - Di chuyển được.   B - Cấu tạo tế bào.    C - Lớn lên .              D - Sinh sản.

Câu 2: Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở thành phần nào? 

A- Màng tế bào.        B -Nhân.                 C -Thành xenlulôzơ.    D - Chất nguyên sinh.

Câu 3: Trùng kiết lị sống ở đâu?

A - Trong máu người.                                         B - Trong  ruột người      .

C - Trong tuyến nước bọt của muỗi anôphen .    D - Cả A và B.

Câu 4: Nhóm động vật nào sau đây là động vật nguyên sinh:

A - trùng kiết lị, thuỷ tức, muỗi anôphen.  B - động vật sống tự do và kí sinh

C - trùng biến hình, sứa.                             D -trùng roi, trùng giày, trùng biến hình.            

Câu 5: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

A- Kiểu lộn đầu.            B- Co bóp dù.            C-Kiểu sâu đo.        D-Không di chuyển.

Câu 6:  Đặc điểm của sán lá gan  là:

A- giác bám phát triển.    B- cơ thể dẹp.           C- có lông bơi.      D- cả A và B đúng.

Câu 7: Tác haị của giun kim đối với cơ thể người như thế nào?

A - Gây thối rễ lúa.                        B - Làm người bệnh xanh xao vàng vọt 

C - Gây ngứa ngáy ở hậu môn.     D - Hút máu và tiết độc tố vào máu.
Câu 8: Đai sinh dục giun đất thắt hai đầu tuột khỏi cơ thể tạo thành gì?

A - Kén.          B - Ấu trùng.          C - Nhộng.                            D - Giun non.

II - TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: (2 điểm) Trình bày vòng đời của trùng sốt rét. Trùng sốt rét có hại như thế nào với sức khoẻ con người?.

Câu 10: (2,5điểm) Hãy trình bày vòng đời của giun đũa. Để phòng chống bệnh giun sán kí sinh cần phải ăn uống, giữ vệ sinh như thế nào?

Câu 11: (1,5 điểm) Nêu cấu tạo ngoài và cách di chuyển của giun đất ? Vai trò của giun đất đối với đất trồng trọt?

Bài làm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Thứ 6, ngày 13 /11/2020

TIẾT 20                                   KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

                                                    MÔN: SINH HỌC LỚP 9

I - MỤC TIÊU:

1  - Kiến thức:

- Học sinh nhận biết được khái niệm kiểu hình, biến dị tổ hợp, sự nhân đôi của NST, diễn biến 

của nhiễm sắc thể trong nguyên phân,biết cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của ADN.

- Nêu được kết luận Menđen rút ra được từ phép lai một cặp tính trạng.Viết được sơ đồ  của 

phép lai một cặp tính trạng, nêu được kết quả ở F2. Xác định được số NST của ruồi giấm ở kì 

sau của nguyên phân, xác định được số lượng đơn phân trong ADN theo NTBS.

- Vận dụng để tính được số tinh trùng tạo ra sau giảm phân, số tế bào con tạo ra sau nguyên phân

 và số NST có trong các tế bào con.

2 - Kĩ năng:

- Hướng dẫn HS làm bài trung thực, theo nội dung của ba chương đã học.

- Rèn luyện kĩ năng làm bài, diễn đạt của học sinh.

3 - Thái độ:

- Giáo dục ý thức học tập, làm bài tích cực, tự giác.

II - HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Trắc nghiệm khách quan (40%) và tự luận (60%).

III - MA TRẬN:

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chương I

Các thí 

nghiệm

của Men 

Đen

   (8 tiết)
	- Biết được 

khái niệm

kiểu hình.

C1
- Biết được 

biến dị tổ

 hợp. 

  C2
	
	
	-Viết

được sơ 

đồ lai 1
cặp tính

trạng.

 Nêu 

được kết

 quả F2
C9
	
	
	
	

	3 câu

3điểm

30 %  
	2 câu

1 đ
33,3 %
	
	
	1 câu

2đ 

66,7 %
	
	
	
	

	ChươngII

Nhiễm sắc

     thể

 (8 tiết)


	- Biết thời

 gian NST

 nhân đôi. 

C3
	- Diễn 

biến 

của NST

trong 

nguyên  

phân . 

C10
	- Xác 
định 

được

số NST

 ở kì sau 

 nguyên

phân .

C4

	  
	
	- Tính

được số 

tinh 

trùng 

tạo ra

 sau 

giảm

phân.

 C5

	
	- Tính

được số 

tế bào con tạo ra sau nguyên phân và số NST có trong các tế bào con.

C11

	    5 câu

    5,5  điểm

    55 %
	1 câu

0,5 đ
 9,1 %
	1 câu

2 đ
  36,4 %
	1 câu

0,5 đ
9,1 %
	
	
	1 câu

0,5 đ
 9 %
	
	1 câu

2đ
   36,4 %

	Chương III

ADN và 

   Gen

   (7 tiết)


	 - Biết cấu 

tạo hóa học của 
của ADN. C6. 
- Cấu trúc không gian của ADN. C8

	
	- Xác định được số lượng đơn phân trong ADN theo NTBS.

C7
	
	
	
	
	

	       3 câu

      1,5 điểm

15 % 
	 2 câu

   1 đ

 66,7%
	
	1 câu

0,5 đ
 33,3 %
	
	
	
	
	

	TS câu: 11

TS điểm: 10đ 

Tỉ lệ: 100%      
	6 câu

4,5 điểm

              45 %
	3 câu

3 điểm

             30 %
	2câu

2,5 điểm

                    25%


IV-NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (Kèm theo)

V-ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

1-Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 0, 5 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	B


2- Tự luận: (6 điểm)

	 Câu
	Nội dung
	Điểm

	9

2 điểm
	- Kết luận của Menđen rút ra được từ thí nghiệm phép lai một cặp tính trạng: Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội:1 lặn
* Qui ước : 

A- Hạt tròn;         a- Hạt dài.                       

* Xác định  kiểu gen của P:                                                                                    


Cây P (TC) hạt tròn có kiểu gen:  AA

Cây P (TC) hạt dài có kiểu gen: aa
* Viết sơ đồ lai từ P đến F2 :                                                                                    


P : Hạt tròn      X                Hạt dài
                (TC)                               (TC) 

                AA                                   aa

            G:     A                                 a


F1                                                         Aa (  hạt tròn)


F1 :               Lai  phân tích

           F1:      Hạt tròn      X      Hạt dài

                        Aa                     aa


GF1         A, a                   a


F2             Aa   :             aa

* Kết quả:

Tỉ lệ kiểu gen:  1Aa  :   1aa  

Tỉ lệ kiểu hình : 1 hạt tròn     :  1 hạt dài


	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Câu 10

2 điểm
	Diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:
- Kì trung gian: NST ở dạng sợi mảnh duỗi xoắn và diễn ra sự nhân đôi.

- Kì đầu: NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn,có hình thái rõ rệt và tâm động dính vào sợi tơ của thoi phân bào.

- Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

- Kì sau: Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.

- Kì cuối: NST dãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh .
	

	Câu 11

2 điểm
	 a - Số tế bào con được tạo ra là:

Ta có công thức tính số tế bào con tạo ra là: 

  a. 2x = 2. 23 = 2. 8 = 16 (tế bào)
b- Số NST có trong tất cả các tế bào con là:

Mỗi tế bào con có 2n NST vậy 16 tế bào con có số NST là:

  16 . 2n = 16 . 8 = 128 (NST)
	1 đ

1 đ




VI - XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................

VII - THỐNG KÊ ĐIÊM KIỂM TRA:

	Lớp
	TSHS
	Dưới 5
	5-6,5
	7-7,5
	8-10
	Trên TB

	9A
	32
	
	
	
	
	

	9B
	28
	
	
	
	
	

	9C
	28
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG THCS ĐỨC HOÀ

Họ và tên………………………

Lớp 9 …..
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Môn Sinh học - Thời gian: 45’

Ngày kiểm tra: 13  /11/2020
	       ĐIỂM


I -TRẮC NGHIÊM: (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái ở đầu câu đúng nhất:

Câu 1: Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các.......của cơ thể.

A - đặc điểm.             B - tính trạng .           C - hình dạng.              D - chức năng.

Câu 2: Lai cây quả tròn, chín sớm và quả dài, chín muộn, kiểu hình nào là biến dị tổ hợp?

A - Quả tròn, chín sớm.                               B - Quả dài, chín muộn. 

C - Quả tròn, chín muộn.                             D - Cả 3 kiểu hình vừa nêu trên.

Câu 3: Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

A - Kì trung gian        B - Kì đầu                C - Kì giữa                      D - Kì sau .

Câu 4: Một tế bào tế bào của ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau của nguyên phân. Số nhiễm sắc
 thể trong tế bào đó bằng bao nhiêu? 

A -  4.                        B - 8.                          C - 16.                           D - 32.

Câu 5: Có 2 tinh bào bậc I giảm phân tạo ra bao nhiêu tinh trùng?
A- 4.                          B- 8.                           C- 12                             D- 16

Câu 6: Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên phân tử ADN là:
A- C, H, O.               B - C, H,N.                 C - C, H,O, N.              D - C, H, O, N và P.

Câu 7: Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân trường hợp nào sau đây là đúng?

A-  T = A; G = X .    B - G + T=A +X.       C - T = X; A=G .         D - Cả A và B đúng.

Câu 8: Trong phân tử ADN mỗi chu kì xoắn cao bao nhiêu ?
A- 43 A0.                  B - 34 A0                    C- 3,4 A0.                     D- 4,3 A0
II-TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: (2 điểm) Phát biểu kết luận của thí nghiệm về phép lai một cặp tính trạng của Menđen?

Ở cà chua tính trạng hạt tròn là trội hoàn toàn so với hạt dài. Cho lai giữa hai cây P thuần
chủng hạt tròn và hạt dài lai với nhau được F1.Cho F1 lai phân tích được F2. Viết sơ đồ lai từ P

 đến F2 và nêu tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F2 .

Câu 10: (2 điểm) Nêu diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân?

Câu 11: (2 điểm) Ở một loài có 2n = 14. Có 2 tế bào của loài này nguyên phân 3 lần bằng nhau. Xác định:

a- Số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu?
b- Số NST có trong tất cả các tế bào con?
Bài làm:
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